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1 062312006525 HOÀNG THỊ MINH ANH 23/04/2012 Kon Tum Nữ Kinh

2 062212009677 LƯƠNG NHẬT TUẤN ANH 02/03/2012 Kon Tum Nam Kinh

3 062312003229 CAO THỊ NGỌC ÁNH 20/06/2012 Kon Tum Nữ Kinh

4 046312013149 LÊ TRUNG NGUYỆT ÁNH 07/01/2012 Kon Tum Nữ Kinh

5 062212007233 ĐỖ NGỌC GIA BẢO 24/04/2012 Kon Tum Nam Kinh

6 062312004940 TRẦN BĂNG BĂNG 25/12/2012 Kon Tum Nữ Kinh

7 062312004891 LƯU HỒNG NGỌC BÍCH 11/05/2012 Kon Tum Nữ Kinh

8 062312001514 NGÔ BẢO CHÂU 27/04/2012 Kon Tum Nữ Kinh

9 062312003104 NGUYỄN NGUYỄN BẢO CHÂU 30/09/2012 Kon Tum Nữ Kinh

10 062312006712 Y - DIỆP 01/05/2012 Kon Tum Nữ Bahnar

11 062212005853 A - DŨNG 06/03/2012 Kon Tum Nam Jeh

12 062212001785 PHAN QUỐC DŨNG 01/01/2012 Kon Tum Nam Kinh

13 062312001256 ĐỖ NHẬT KHÁNH DƯƠNG 02/01/2012 Kon Tum Nữ Kinh

14 062212009674 BÙI ANH ĐẠI 04/05/2012 Kon Tum Nam Kinh

15 062212002647 ĐẶNG QUỐC ĐẠT 17/09/2012 Kon Tum Nam Kinh

16 062212003478 HOÀNG QUỐC ĐẠT 27/02/2012 Kon Tum Nam Kinh

17 062212007681 TRẦN QUANG ĐẠT 19/02/2012 Kon Tum Nam Kinh

18 062212002521 A ĐỨC 20/10/2012 Kon Tum Nam Bahnar

19 038212000377 HOÀNG NGỌC ĐỨC 27/12/2012 Bà Rịa Nam Kinh

20 062212002806 DU HOÀNG GIA 14/12/2012 Kon Tum Nam Hoa

21 062312001936 NGUYỄN NGỌC HÀ GIANG 08/09/2012 Kon Tum Nữ Kinh

22 062312004237 HỒ THỊ THANH HÀ 08/08/2012 Kon Tum Nữ Kinh

23 062312003583 LÊ NGỌC THANH HẰNG 11/08/2012 Kon Tum Nữ Kinh

24 062312003297 DƯƠNG GIA HÂN 02/11/2012 Kon Tum Nữ Kinh

25 062312000395 LÊ BẢO HÂN 12/12/2012 Kon Tum Nữ Bahnar

26 062312001121 LÊ NGỌC BẢO HÂN 11/01/2012 Kon Tum Nữ Kinh

27 062312004463 THÁI GIA HÂN 29/04/2012 Kon Tum Nữ Kinh

28 062212005943 TRẦN TRUNG HẬU 27/07/2012 Kon Tum Nam Kinh

29 062212008836 LÊ HỮU KSIM HIẾU 08/08/2012 Kon Tum Nam Kinh

30 052212017154 NGUYỄN GIA BẢO HIỆU 09/12/2012 Bình Định Nam Kinh

31 062212007149 ĐẶNG NGỌC HUY HOÀNG 18/07/2012 Kon Tum Nam Kinh

32 062212009678 PHẠM VIỆT HOÀNG 13/12/2012 Kon Tum Nam Kinh

33 062212006555 A - HUY 25/03/2012 Kon Tum Nam Jeh

34 062212003777 ĐỖ GIA HUY 12/06/2012 Kon Tum Nam Kinh

35 062212002042 NGUYỄN GIA HUY 08/08/2012 Kon Tum Nam Kinh
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36 062212007295 ĐẶNG QUỐC KHẢI 10/04/2012 Kon Tum Nam Kinh

37 062212005923 LÂM VĨNH KHANG 27/07/2012 Kon Tum Nam Kinh

38 062212009654 XA ĐẶNG HUY KHANG 22/01/2012 Kon Tum Nam Mường

39 062212007343 VÕ NHẬT NAM KHANH 30/10/2012 Kon Tum Nam Kinh

40 062212004885 NGUYỄN MINH KHÔI 26/02/2012 Kon Tum Nam Kinh

41 062212003555 ĐẶNG TRUNG KIÊN 20/03/2012 Kon Tum Nam Kinh

42 062212004944 LÊ NGUYỄN ĐỨC KIÊN 08/02/2012 Kon Tum Nam Kinh

43 062212008176 NGUYỄN VĂN KIỆT 28/09/2012 Kon Tum Nam Kinh

44 062212002389 CAI NHẬT LÂM 01/09/2012 Kon Tum Nam Kinh

45 062312007619 PHẠM THÙY LINH 01/01/2012 Kon Tum Nữ Kinh

46 062212002568 HOÀNG MINH LONG 25/03/2012 Kon Tum Nam Kinh

47 062212003020 LÊ THÀNH LONG 28/07/2012 Kon Tum Nam Kinh

48 001212020110 TRẦN THIÊN LONG 20/06/2012 Kon Tum Nam Kinh

49 062212006857 PHẠM THÁI BẢO LỘC 26/02/2012 Kon Tum Nam Kinh

50 062212000177 TRẦN TẤN LỘC 06/12/2012 Kon Tum Nam Kinh

51 062212004320 A - LUÂN 08/04/2012 Kon Tum Nam Ba Na

52 062309003330 HỒ THỊ XUÂN MAI 24/02/2012 Kon Tum Nữ Kinh

53 038312032063 CAO THỊ TRÀ MY 23/08/2012 Thanh Hóa Nữ Mường

54 062212009675 NGUYỄN CHÍ NAM 03/05/2012 Kon Tum Nam Kinh

55 062212004029 NGUYỄN TUẤN NAM 02/12/2012 Kon Tum Nam Kinh

56 062312004006 PHAN MAI HOÀNG NGÂN 18/06/2012 Quảng Nam Nữ Kinh

57 062312000081 NGUYỄN PHƯƠNG NGHI 18/12/2012 Kon Tum Nữ Kinh

58 062212008022 LƯƠNG TRUNG NGHĨA 31/07/2012 Kon Tum Nam Kinh

59 062312007431 LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC 16/12/2012 Kon Tum Nữ Kinh

60 064312009079 NGUYỄN HỒ BẢO NGỌC 12/07/2012 Gia Lai Nữ Kinh

61 062312005654 NGUYỄN HỒNG NGỌC 08/03/2012 Kon Tum Nữ Kinh

62 062212002829 PHẠM ĐÌNH THẾ NGỌC 08/07/2012 Kon Tum Nam Kinh

63 062312001044 BÙI THỊ BÌNH NGUYÊN 13/02/2012 Kon Tum Nữ Kinh

64 062312007983 BÙI TRẦN THẢO NGUYÊN 22/12/2012 Bình Định Nữ Kinh

65 062212008370 TRẦN THÁI NHÂN 30/03/2012 Kon Tum Nam Kinh

66 062312009290 ĐỖ HOÀNG YẾN NHI 22/10/2012 Kon Tum Nữ Kinh

67 062212001328 ĐỖ NHẬT HOÀNG NHI 24/07/2012 Kon Tum Nữ Kinh

68 062312001924 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 18/11/2012 Kon Tum Nữ Kinh

69 062312003555 TRẦN THỊ LINH NHI 11/04/2012 Kon Tum Nữ Kinh

70 062312007462 LƯU NGỌC QUỲNH NHƯ 15/01/2012 Kon Tum Nữ Kinh

71 062212005288 A - THÊ PÁK 12/01/2012 Kon Tum Nam Jeh

72 064212006829 NGUYỄN ĐOÀN NGUYÊN PHÁT 21/08/2012 Gia Lai Nam Kinh

73 062212004601 BÀN HỒNG PHONG 22/08/2012 Kon Tum Nam Kinh

74 062212001315 ĐÀO THANH PHONG 13/10/2012 Kon Tum Nam Kinh
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75 064212009830 ĐỖ THANH MINH PHÚC 22/10/2012 Gia Lai Nam Kinh

76 062312004050 BÙI NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG 15/10/2012 Kon Tum Nữ Kinh

77 062312004944 Y PI 24/05/2012 Kon Tum Nữ Bahnar

78 062212008127 BÙI MẠNH QUÂN 05/06/2012 Kon Tum Nam Kinh

79 062212004250 LÊ MINH QUÂN 11/08/2012 Kon Tum Nam Kinh

80 062212009673 NGUYỄN MINH QUÂN 06/12/2012 Kon Tum Nam Kinh

81 062312007115 NGUYỄN DIỆU QUYÊN 16/03/2012 Kon Tum Nữ Kinh

82 062312008510 NGUYỄN PHẠM HOÀNG QUYÊN 21/10/2012 Kon Tum Nữ Kinh

83 062312006367 Y - LY SA 24/05/2012 Kon Tum Nữ Bahnar

84 062212009580 LÊ TRỌNG SANG 29/10/2012 Gia Lai Nam Kinh

85 062212007782 TRẦN VĂN SINH 27/09/2012 Kon Tum Nam Kinh

86 062312003818 Y - SUN 20/01/2012 Kon Tum Nữ Bahnar

87 062212003314 HUỲNH VĂN TÀI 01/07/2012 Kon Tum Nam Kinh

88 062312007438 NGUYỄN CHÂU MỸ TÂM 15/12/2012 Kon Tum Nữ Kinh

89 062312000141 Y - TÂN 07/08/2012 Kon Tum Nữ Rơ Ngao

90 062311007156 Y - THẢI 24/12/2011 Kon Tum Nữ Bahnar

91 062212000278 NGÔ NGUYỄN BẢO THANH 13/11/2012 Kon Tum Nam Kinh

92 062212002810 NGUYỄN TUẤN THÀNH 02/12/2012 Kon Tum Nam Kinh

93 062212001213 VÕ KHÁNH THÀNH 07/04/2012 Kon Tum Nam Kinh

94 001312019162 LÊ THANH THẢO 11/03/2012 Hà Nội Nữ Kinh

95 062312008425 PHẠM THỊ LƯƠNG THẢO 01/04/2012 Kon Tum Nữ Kinh

96 062212004597 NGUYỄN HOÀNG THIỆN 27/04/2012 Kon Tum Nam Kinh

97 062312003115 THÁI THỊ NGỌC THỦY 27/03/2012 Kon Tum Nữ Kinh

98 062312004263 CAO THỊ MINH THƯ 23/05/2012 Kon Tum Nữ Kinh

99 062312003612 PHAN ANH THƯ 06/07/2012 Kon Tum Nữ Kinh

100 062312005035 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG 29/03/2012 Kon Tum Nữ Kinh

101 062212009676 PHAN ĐĂNG TIẾN 18/06/2012 Kon Tum Nam Kinh

102 062212005035 VÕ NHẬT TIẾN 22/03/2012 Kon Tum Nam Kinh

103 062312003746 TRẦN THỊ ĐOAN TRANG 11/07/2012 Kon Tum Nữ Kinh

104 062312006639 DƯƠNG NGỌC TRÂM 06/03/2012 Kon Tum Nữ Kinh

105 062312001435 LÊ VÕ BẢO TRÂM 14/05/2012 Kon Tum Nữ Kinh

106 062312001549 CHU NGỌC BẢO TRÂN 02/12/2012 Kon Tum Nữ Kinh

107 062312003561 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRÂN 23/06/2012 Kon Tum Nữ Kinh

108 062312006389 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN 16/10/2012 Kon Tum Nữ Kinh

109 062312007841 Y TRĨ 02/01/2012 Kon Tum Nữ Rơ Ngao

110 062212007364 A TRẦN THANH TRỌNG 04/11/2012 Hồ Chí Minh Nam Hà Lăng

111 062212003188 VŨ QUANG TRUNG 25/09/2012 Kon Tum Nam Kinh

112 062212003289 HỒ VĂN TRƯỜNG 18/12/2012 Kon Tum Nam Kinh

113 062212005886 LÊ HỮU NGỌC TRƯỜNG 22/08/2012 Kon Tum Nam Kinh

114 062212003966 NGUYỄN DƯƠNG TÙNG 06/12/2012 Kon Tum Nam Kinh

115 062312005115 LÊ NGUYỄN ANH TUYỀN 18/02/2012 Kon Tum Nữ Kinh

116 062312003707 ĐINH THỊ TỐ UYÊN 14/11/2012 Kon Tum Nữ Kinh

117 062312000275 NGUYỄN MỸ UYÊN 27/12/2012 Kon Tum Nữ Ba Na

118 062312000274 TRƯƠNG NGỌC THẢO VÂN 23/11/2012 Kon Tum Nữ Kinh
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119 062212001138 ĐỖ LÊ VINH 08/07/2012 Kon Tum Nam Kinh

120 062212007229 NGUYỄN ĐÌNH VŨ 31/05/2012 Kon Tum Nam Kinh

121 062312008243 NGUYỄN THỊ ÁI VY 12/05/2012 Kon Tum Nữ Kinh

122 035312009561 TRẦN TRIỆU THÙY VY 04/11/2012 Hà Nam Nữ Kinh

123 062312008279 VÕ HỒ TƯỜNG VY 27/06/2012 Kon Tum Nữ Kinh

Danh sách này gồm có 123  học sinh./.
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